
 

THÔNG BÁO  

Danh sách sinh viên thuộc các Ban và Câu lạc bộ thuộc Khoa Công nghệ thực phẩm 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và kế hoạch họp Ban cán sự tổng kết 

năm học 2024 - 2025 

 

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo danh sách sinh viên thuộc các Ban và Câu lạc 

bộ thuộc Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp giấy chứng nhận và khen thưởng, 

cụ thể như sau: 

I. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

1. Danh sách Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thực phẩm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ: 

STT MSSV Họ và tên Chức vụ Khen thưởng

1 2005230292 Bùi Đặng Hồng Minh Phó Bí thư GCN và hiện kim

2 2022222260 Nguyễn Thị Kim Liên Ủy viên BTV BCH GCN và hiện kim

3 2022220692 Trần Trí Dũng Uỷ viên BCH GCN và hiện kim

4 2006221512 Lê Đức Huy Hoàng Uỷ viên BCH GCN và hiện kim

5 2005225961 Nguyễn Ngọc Tường Vy Uỷ viên BCH GCN và hiện kim

6 2041222688 Nguyễn Thảo My Uỷ viên BCH GCN và hiện kim

7 2005224590 Hà Phạm Kim Tuyền Uỷ viên BCH GCN và hiện kim

8 2005222336 Trần Khánh Linh Uỷ viên BCH GCN và hiện kim

9 2041230149 Lê Thái Khang Uỷ viên BCH GCN và hiện kim

10 2005230018 Trần Đình Toàn Anh Uỷ viên BCH GCN và hiện kim  

2. Danh sách sinh viên thuộc các ban của Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thực 

phẩm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
 

Số: 625/TB-KCNTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025 



STT MSSV Họ và tên Ban Số GCN

1 2005230292 Bùi Đặng Hồng Minh Ban truyền thông 240.2025/GCN-K.CNTP

2 2005230008 Cái Thị Vân Anh Ban truyền thông 241.2025/GCN-K.CNTP

3 2005240438 Huỳnh Thị Thanh Trúc Ban truyền thông 242.2025/GCN-K.CNTP

4 2041222688 Nguyễn Thảo My Ban truyền thông 243.2025/GCN-K.CNTP

5 2005223444 Thượng Thị Hồng Nhung Ban truyền thông 244.2025/GCN-K.CNTP

6 2041230119 Hoàng Anh Đức Ban truyền thông 245.2025/GCN-K.CNTP

7 2041230147 Lưu Thị Ngọc Kiều Ban truyền thông 246.2025/GCN-K.CNTP

8 2005222991 Trần Huỳnh Ái Nghi Ban truyền thông 247.2025/GCN-K.CNTP

9 2022225798 Vương Chỉ Vân Ban truyền thông 248.2025/GCN-K.CNTP

10 2005218036 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Ban truyền thông 249.2025/GCN-K.CNTP

11 2005217992 Phan Thị Hồng Ngọc Ban truyền thông 250.2025/GCN-K.CNTP

12 2041224669 Vũ Lan Thanh Ban truyền thông 251.2025/GCN-K.CNTP

13 2005225961 Nguyễn Ngọc Tường Vy Ban truyền thông 252.2025/GCN-K.CNTP

14 2041223838 Trần Lê Uyên Phương Ban truyền thông 253.2025/GCN-K.CNTP

15 2041230264 Võ Thị Thùy Trang Ban truyền thông 254.2025/GCN-K.CNTP

16 2022222954 Phan Thị Kim Ngân Ban truyền thông 255.2025/GCN-K.CNTP

17 2022222721 Nguyễn Trà My Ban truyền thông 256.2025/GCN-K.CNTP

18 2005230361 Võ Lý Xuân Nguyên Ban truyền thông 257.2025/GCN-K.CNTP

19 2006221512 Lê Đức Huy Hoàng Ban sự kiện 258.2025/GCN-K.CNTP

20 2022220692 Trần Trí Dũng Ban sự kiện 259.2025/GCN-K.CNTP

21 2022222260 Nguyễn Thị Kim Liên Ban sự kiện 260.2025/GCN-K.CNTP

22 2005222625 Thái Bình Minh Ban sự kiện 261.2025/GCN-K.CNTP

23 2005224214 Dương Thanh Tài Ban sự kiện 262.2025/GCN-K.CNTP

24 2041230149 Lê Thái Khang Ban sự kiện 263.2025/GCN-K.CNTP

25 2022240220 Nguyễn Trần Tường Vy Ban sự kiện 264.2025/GCN-K.CNTP

26 2041240150 Trần Thị Tuyết Nhi Ban sự kiện 265.2025/GCN-K.CNTP

27 2041240045 Trần Hoàng Hà Ban sự kiện 266.2025/GCN-K.CNTP

28 2005240009 Võ Kim Hoài An Ban sự kiện 267.2025/GCN-K.CNTP

29 2005240010 Lý Hoàng Gia Ân Ban sự kiện 268.2025/GCN-K.CNTP

30 2005240221 Nguyễn Hoàng Uyên My Ban sự kiện 269.2025/GCN-K.CNTP

31 2005230018 Trần Đình Toàn Anh Ban sự kiện 270.2025/GCN-K.CNTP

32 2005224590 Hà Phạm Kim Tuyền Ban MC 271.2025/GCN-K.CNTP

33 2022220553 Điêu Võ Hồng Chiêu Ban MC 272.2025/GCN-K.CNTP

34 2005223208 Lương Thị Thuý Nhài Ban MC 273.2025/GCN-K.CNTP

35 2022231093 Huỳnh Nguyễn Tuấn Kiệt Ban MC 274.2025/GCN-K.CNTP

36 2005240463 Huỳnh Minh Văn Ban MC 275.2025/GCN-K.CNTP

37 2005240369 Diệp Trí Thiên Ban MC 276.2025/GCN-K.CNTP

38 2005218040 Nguyễn Thị Thu Sương Ban MC 277.2025/GCN-K.CNTP

39 2005221228 Bùi Thị Mỹ Hằng Ban Khánh tiết 278.2025/GCN-K.CNTP

40 2005222336 Trần Khánh Linh Ban văn nghệ 279.2025/GCN-K.CNTP

41 2005225739 Trần Thị Nhật Uyên Ban văn nghệ 280.2025/GCN-K.CNTP

42 2041224117 Đỗ Như Quỳnh Ban văn nghệ 281.2025/GCN-K.CNTP

43 2005223612 Nguyễn Tấn Phát Ban văn nghệ 282.2025/GCN-K.CNTP

44 2005221641 Hoàng Gia Huy Ban văn nghệ 283.2025/GCN-K.CNTP

45 2005230330 Trần Thị Tuyết Ngân Ban văn nghệ 284.2025/GCN-K.CNTP

46 2022224240 Lê Minh Tài Ban văn nghệ 285.2025/GCN-K.CNTP

47 2041225752 Nguyễn Thị Phương Uyên Ban văn nghệ 286.2025/GCN-K.CNTP

48 2005222828 Nguyễn Tú Uyên Ban văn nghệ 287.2025/GCN-K.CNTP

49 2041240060 Phùng Thanh Hoài Ban văn nghệ 288.2025/GCN-K.CNTP

50 2005230286 Phạm Nguyễn Chi Mai Ban văn nghệ 289.2025/GCN-K.CNTP

51 2005222828 Nguyễn Lê Thiên Nga Ban văn nghệ 290.2025/GCN-K.CNTP  

3. Danh sách sinh viên thuộc các Câu lạc bộ của Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thực 

phẩm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 



STT MSSV Họ và tên Ban Số GCN

1 2005210060 Đặng Thị Hiền Diệu CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 298.2025/GCN-K.CNTP

2 2005210215 Bùi Khánh Quốc CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 299.2025/GCN-K.CNTP

3 2005210928 Nguyễn Thảo Ngân CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 300.2025/GCN-K.CNTP

4 2005210443 Đặng Nguyễn Hoài Nam CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 301.2025/GCN-K.CNTP

5 2005210091 Đinh Thị Kim Huệ CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 302.2025/GCN-K.CNTP

6 2005218040 Nguyễn Thị Thu Sương CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 303.2025/GCN-K.CNTP

7 2005217856 Đặng Huỳnh Anh CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 304.2025/GCN-K.CNTP

8 2022220553 Điêu Võ Hồng Chiêu CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 305.2025/GCN-K.CNTP

9 2005224015 Trần Gia Quyên CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 306.2025/GCN-K.CNTP

10 2005222991 Trần Huỳnh Ái Nghi CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 307.2025/GCN-K.CNTP

11 2005221541 Nguyễn Thị Bích Hợp CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 308.2025/GCN-K.CNTP

12 2005223666 Ngô Thanh Phong CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 309.2025/GCN-K.CNTP

13 2005223850 Đoàn Ngọc Lan Phương CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 310.2025/GCN-K.CNTP

14 2005230292 Bùi Đặng Hồng Minh CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 311.2025/GCN-K.CNTP

15 2005230429 Đỗ Quốc Phong CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 312.2025/GCN-K.CNTP

16 2005230450 Nguyễn Hồ Thy Phương CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 313.2025/GCN-K.CNTP

17 2005230485 Huỳnh Minh Tâm CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 314.2025/GCN-K.CNTP

18 2005230129 Phạm Thị Thu Hà CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 315.2025/GCN-K.CNTP

19 2005230659 Hồ Thị Thúy Vi CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 316.2025/GCN-K.CNTP

20 2005230123 Vũ Hương Giang CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 317.2025/GCN-K.CNTP

21 2005230385 Hồ Thị Yến Nhi CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 318.2025/GCN-K.CNTP

22 2041240108 Phạm Kiều My CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 319.2025/GCN-K.CNTP

23 2041240103 Nguyễn Công Minh CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 320.2025/GCN-K.CNTP

24 2005240417 Nguyễn Ngọc Phương Trân CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 321.2025/GCN-K.CNTP

25 2005240110 Nguyễn Ngọc Hân CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 322.2025/GCN-K.CNTP

26 2005240128 Nguyễn Huy Hiếu CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 323.2025/GCN-K.CNTP

27 2005240003 Nguyễn Tấn An CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 324.2025/GCN-K.CNTP

28 2005240442 Nguyễn Lê Thanh Trúc CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 325.2025/GCN-K.CNTP  

4. Danh sách Ban cán sự Khoa Công nghệ thực phẩm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

STT MSSV Họ và tên Ban cán sự lớp Số GCN

1 2005240209 Nguyễn Thanh Mai 15DHTP_TD 291.2025/GCN-K.CNTP

2 2041240150 Trần Thị Tuyết Nhi 15DHQTTP01 292.2025/GCN-K.CNTP

3 2005230207 Lê Huỳnh Hương 14DHTP05 293.2025/GCN-K.CNTP

4 2005240349 Trần Mỹ Tâm 15DHTP06 294.2025/GCN-K.CNTP

5 2005240463 Huỳnh Minh Văn 15DHTP03 295.2025/GCN-K.CNTP

6 2041240175 Phạm Hoàng Phúc 15DHQTTP02 296.2025/GCN-K.CNTP

7 2005230018 Trần Đình Toàn Anh 14DHTP01 297.2025/GCN-K.CNTP  

5. Danh sách Thành viên các CLB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 



STT MSSV Họ và tên Ban Số GCN

1 2005210060 Đặng Thị Hiền Diệu CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 298.2025/GCN-K.CNTP

2 2005210215 Bùi Khánh Quốc CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 299.2025/GCN-K.CNTP

3 2005210928 Nguyễn Thảo Ngân CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 300.2025/GCN-K.CNTP

4 2005210443 Đặng Nguyễn Hoài Nam CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 301.2025/GCN-K.CNTP

5 2005210091 Đinh Thị Kim Huệ CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 302.2025/GCN-K.CNTP

6 2005218040 Nguyễn Thị Thu Sương CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 303.2025/GCN-K.CNTP

7 2005217856 Đặng Huỳnh Anh CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 304.2025/GCN-K.CNTP

8 2022220553 Điêu Võ Hồng Chiêu CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 305.2025/GCN-K.CNTP

9 2005224015 Trần Gia Quyên CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 306.2025/GCN-K.CNTP

10 2005222991 Trần Huỳnh Ái Nghi CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 307.2025/GCN-K.CNTP

11 2005221541 Nguyễn Thị Bích Hợp CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 308.2025/GCN-K.CNTP

12 2005223666 Ngô Thanh Phong CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 309.2025/GCN-K.CNTP

13 2005223850 Đoàn Ngọc Lan Phương CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 310.2025/GCN-K.CNTP

14 2005230292 Bùi Đặng Hồng Minh CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 311.2025/GCN-K.CNTP

15 2005230429 Đỗ Quốc Phong CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 312.2025/GCN-K.CNTP

16 2005230450 Nguyễn Hồ Thy Phương CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 313.2025/GCN-K.CNTP

17 2005230485 Huỳnh Minh Tâm CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 314.2025/GCN-K.CNTP

18 2005230129 Phạm Thị Thu Hà CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 315.2025/GCN-K.CNTP

19 2005230659 Hồ Thị Thúy Vi CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 316.2025/GCN-K.CNTP

20 2005230123 Vũ Hương Giang CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 317.2025/GCN-K.CNTP

21 2005230385 Hồ Thị Yến Nhi CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 318.2025/GCN-K.CNTP

22 2041240108 Phạm Kiều My CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 319.2025/GCN-K.CNTP

23 2041240103 Nguyễn Công Minh CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 320.2025/GCN-K.CNTP

24 2005240417 Nguyễn Ngọc Phương Trân CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 321.2025/GCN-K.CNTP

25 2005240110 Nguyễn Ngọc Hân CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 322.2025/GCN-K.CNTP

26 2005240128 Nguyễn Huy Hiếu CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 323.2025/GCN-K.CNTP

27 2005240003 Nguyễn Tấn An CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 324.2025/GCN-K.CNTP

28 2005240442 Nguyễn Lê Thanh Trúc CLB Khoa học và Công nghệ thực phẩm 325.2025/GCN-K.CNTP

29 2005225243 Huỳnh Ngọc Anh Thư CLB Tranh biện khoa học 333.2025/GCN-K.CNTP

30 2005224590 Hà Phạm Kim Tuyền CLB Tranh biện khoa học 334.2025/GCN-K.CNTP

31 2005221458 Nguyễn Hữu Hòa CLB Tranh biện khoa học 335.2025/GCN-K.CNTP

32 2005223433 Trần Thị Kim Nhung CLB Tranh biện khoa học 336.2025/GCN-K.CNTP

33 2005222109 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa CLB Tranh biện khoa học 337.2025/GCN-K.CNTP

34 2044220311 Châu Nguyên Bảo CLB Tranh biện khoa học 338.2025/GCN-K.CNTP

35 2005230400 Triệu Ý Nhi CLB Tranh biện khoa học 339.2025/GCN-K.CNTP

36 2041230222 Võ Thị Trúc Quỳnh CLB Tranh biện khoa học 340.2025/GCN-K.CNTP

37 2005230637 Nguyễn Thị Thanh trúc CLB Tranh biện khoa học 341.2025/GCN-K.CNTP

38 2005230367 Phạm Thảo Nguyên CLB Tranh biện khoa học 342.2025/GCN-K.CNTP

39 2005240290 Nguyễn Thị Huyền Nhung CLB Tranh biện khoa học 343.2025/GCN-K.CNTP  

II. KẾ HOẠCH TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG 

1. Thời gian (dự kiến): 30/6 - 13/7/2025 

2. Địa điểm: Thông báo sau. 

3. Nội dung: 

 Họp Ban cán sự các lớp tổng kết năm học 2024 - 2025 



 Trao giấy chứng nhận và khen thưởng 

 Kế hoạch năm học 2025 - 2026 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy 

       


